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	BỘ CÔNG AN



	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số: …./2023/TT-BCA
	Hà Nội, ngày  ...  tháng  .....  năm 2023



THÔNG TƯ

Quy định về phân cấp, ủy quyền, thẩm quyền và trình tự thực hiện một số nội dung về đầu tư xây dựng trong Công an nhân dân
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Kiến trúc ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Luật đầu công ngày 13 tháng 6 năm 2019; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều Luật đầu tư công, Luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật đầu tư, Luật Nhà ở, Luật đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự ngày 11 tháng 02 năm 2022;

Căn cứ các Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 và số 50/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 37/20215/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 01/2018/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an;

Căn cứ các Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021, số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 và số 15/2021/NĐ-CP ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và doanh trại;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư quy định về phân cấp, ủy quyền, thẩm quyền và trình tự thực hiện một số nội dung về đầu tư xây dựng trong Công an nhân dân.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định phân cấp, ủy quyền, thẩm quyền, trình tự thực hiện, quyền và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan đến một số nội dung về dự án đầu tư xây dựng phục vụ cho mục đích an ninh, bao gồm:

a) Thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư; phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng; lập, thẩm định, trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; 

b) Lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở;

c) Công tác kiểm tra nghiệm thu công trình xây dựng.
2. Thông tư này không điều chỉnh đối với dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trong Công an nhân dân.
3. Đối với các dự án phức tạp, có yêu cầu kỹ thuật, công nghệ cao và phải tuân thủ chặt chẽ tính đồng bộ, thống nhất từ khâu thiết kế đến khâu cung cấp thiết bị, thi công, đào tạo chuyển giao công nghệ có áp dụng hình thức EPC (Engineering - Procurement - Construction), Bộ Công an sẽ xem xét quyết định hình thức và có hướng dẫn riêng để tổ chức thực hiện.
4. Đối với các nội dung khác ngoài quy định tại Thông tư này thì thực hiện theo các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.
Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các đơn vị thuộc Cơ quan Bộ Công an, Công an các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Công an các đơn vị, địa phương); tổ chức, cá nhân có liên quan đến đầu tư xây dựng trong Công an nhân dân.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Dự án đầu tư xây dựng trong Công an nhân dân (sau đây gọi tắt là dự án) là dự án đầu tư công phục vụ cho mục đích an ninh có cấu phần xây dựng.

2. Người quyết định đầu tư xây dựng là Bộ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Bộ Công an, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được Bộ trưởng Bộ Công an phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng.
3. Người được ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng là Thủ trưởng Cơ quan Bộ Công an được Bộ trưởng Bộ Công an ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng.

4. Đơn vị được phân cấp quyết định đầu tư xây dựng là Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

5. Cơ quan chuyên môn về xây dựng Bộ Công an là Cục Quản lý xây dựng và doanh trại. 

6. Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Công an các đơn vị, địa phương là Phòng Hậu cần hoặc đơn vị có chuyên môn về xây dựng trực thuộc, được giao nhiệm vụ quản lý xây dựng.
Điều 4. Nguyên tắc phân cấp, ủy quyền 

1. Không chia nhỏ dự án để áp dụng quy định về phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng tại Thông tư này, tuân thủ các quy định của pháp luật; bảo đảm công khai, minh bạch, cải cách hành chính về trình tự, thủ tục, hồ sơ, kết quả; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thất thoát và tiêu cực khác trong đầu tư xây dựng.

2. Chỉ phê duyệt dự án sau khi Bộ trưởng Bộ Công an quyết định chủ trương đầu tư, Thủ trưởng các đơn vị được phân cấp, ủy quyền có trách nhiệm phê duyệt thủ tục đầu tư phải tuân thủ nội dung chủ trương đầu tư đã được phê duyệt.

3. Thủ trưởng đơn vị được phân cấp quyết định đầu tư xây dựng, người được ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ Công an về các quyết định của mình. Người được ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng không được ủy quyền tiếp.

Chương II

PHÂN CẤP, ỦY QUYỀN TRONG CÔNG AN NHÂN DÂN

Điều 5. Nội dung, phạm vi phân cấp, ủy quyền 
1. Bộ trưởng Bộ Công an phân cấp Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định đầu tư xây dựng đối với dự án có tổng mức đầu tư dưới 45 tỷ đồng, dự án đầu tư xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn.
2. Bộ trưởng Bộ Công an ủy quyền Thủ trưởng Cơ quan Bộ Công an quyết định đầu tư xây dựng đối với dự án có tổng mức đầu tư dưới 45 tỷ đồng. 
3. Bộ trưởng Bộ Công an ủy quyền Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phê duyệt điều chỉnh thiết kế, tổng dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Điều 14 Thông tư này.
Chương III
THẨM ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ

Điều 6. Thẩm quyền quyết định, thẩm định chủ trương đầu tư xây dựng 

1. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định chủ trương đầu tư xây dựng dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn đầu tư công bao gồm cả dự án được địa phương hỗ trợ kinh phí (trừ dự án quy định tại khoản 4 Điều 17 Luật Đầu tư công).          
2. Cục Kế hoạch và tài chính chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý xây dựng và doanh trại thẩm định chủ trương đầu tư các dự án xây dựng trong Công an nhân dân. Trong trường hợp cần thiết, Cục Kế hoạch và tài chính báo cáo đề xuất Bộ trưởng Bộ Công an thành lập Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư đối với dự án xây dựng trong Công an nhân dân. Tùy thuộc yêu cầu của từng dự án, thành viên tham gia Hội đồng thẩm định chủ trương đầu tư bao gồm đại diện Cục Kế hoạch và tài chính, Cục Quản lý xây dựng và doanh trại và các cơ quan, đơn vị có liên quan.
Chương IV
LẬP, THẨM ĐỊNH, TRÌNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN
Điều 7. Thẩm quyền và nội dung thẩm định 

1. Cục Quản lý xây dựng và doanh trại tổ chức thẩm định đối với dự án do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định đầu tư xây dựng.

2. Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Công an các đơn vị, địa phương tổ chức thẩm định đối với dự án được Bộ trưởng Bộ Công an phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng tại khoản 1, khoản 2 Điều 5 Thông tư này.

3. Nội dung thẩm định thực hiện theo quy định tại Điều 57, Điều 58 của Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 14, khoản 15 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.
4. Căn cứ tính chất, đặc điểm của từng dự án, các cơ quan, đơn vị quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này quyết định việc lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị khác có liên quan. Cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến có trách nhiệm nghiên cứu và tham gia ý kiến bằng văn bản trong thời gian không quá 07 ngày kể từ khi nhận được văn bản yêu cầu tham gia ý kiến. 

Điều 8. Hồ sơ trình thẩm định

Hồ sơ trình thẩm định thực hiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP và đảm bảo yêu cầu nghiệp vụ công tác Công an.
Điều 9. Trình tự thẩm định

1. Gửi hồ sơ trình thẩm định:

a) Dự án do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định đầu tư xây dựng: Cơ quan, đơn vị đề nghị thẩm định lập Tờ trình gửi Lãnh đạo Bộ Công an; đồng thời gửi hồ sơ theo quy định tại Điều 8 Thông tư này đến Cục Quản lý xây dựng và doanh trại;
b) Dự án do Bộ trưởng Bộ Công an phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng: Đơn vị được giao tổ chức lập dự án có trách nhiệm trình người quyết định đầu tư xây dựng và cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc tổ chức thẩm định, phê duyệt theo quy định.

2. Cơ quan chuyên môn về xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra sự đầy đủ, tính hợp lệ của hồ sơ trình thẩm định:

a) Từ chối tiếp nhận hồ sơ trình thẩm định trong trường hợp trình cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định không đúng với thẩm quyền theo quy định tại Điều 7 Thông tư này hoặc hồ sơ trình thẩm định không đảm bảo về tính pháp lý hoặc không hợp lệ theo quy định tại Điều 8 Thông tư này;

b) Tạm dừng thẩm định trong trường hợp: Trong thời hạn 15 ngày (kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng) cơ quan, đơn vị đề nghị thẩm định không thực hiện bổ sung hồ sơ hoặc không thể khắc phục các lỗi, sai sót về thông tin, số liệu trong nội dung hồ sơ dẫn đến không thể đưa ra kết quả thẩm định;

c) Trường hợp từ chối tiếp nhận hoặc tạm dừng thẩm định, cơ quan chuyên môn về xây dựng có văn bản thông báo cho người đề nghị thẩm định nêu rõ lý do từ chối tiếp nhận, tạm dừng thẩm định và báo cáo cấp phê duyệt. Cơ quan, đơn vị đề nghị thẩm định trình thẩm định lại khi có yêu cầu;

d) Cơ quan chuyên môn về xây dựng trả lại hồ sơ trình thẩm định trường hợp từ chối, tạm dừng thẩm định theo quy định tại điểm a, điểm b Khoản này;
đ) Cơ quan chuyên môn về xây dựng gửi văn bản thông báo cho cơ quan, đơn vị trình về thời gian thẩm định trong trường hợp hồ sơ trình thẩm định thiết kế đảm bảo điều kiện thẩm định theo quy định tại Điều 8 Thông tư này.

3. Kết quả thẩm định:
 Cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định báo cáo cấp quyết định đầu tư xây dựng kết quả thẩm định theo quy định tại Mẫu số 01 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Việc đóng dấu, lưu trữ hồ sơ thẩm định tại cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện như sau:

a) Hồ sơ trình thẩm định sau khi chỉnh sửa, hoàn thiện được cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra và đóng dấu xác nhận các nội dung đã được thẩm định trên các bản vẽ có liên quan của 01 bộ hồ sơ bản vẽ thiết kế cơ sở.

Các bản vẽ đã đóng dấu thẩm định được giao lại cho cơ quan đề nghị thẩm định; cơ quan đề nghị thẩm định có trách nhiệm lưu trữ theo quy định pháp luật về lưu trữ và đáp ứng kịp thời theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng. Người đề nghị thẩm định có trách nhiệm nộp bản chụp (định dạng .PDF) thiết kế cơ sở đã đóng dấu thẩm định cho cơ quan chuyên môn về xây dựng;

b) Khi kết thúc công tác thẩm định, cơ quan chuyên môn về xây dựng có trách nhiệm lưu trữ, bảo quản các hồ sơ, tài liệu có liên quan theo quy định.

5. Quá trình thẩm định, trường hợp cần thiết, cơ quan chuyên môn về xây dựng có quyền yêu cầu người đề nghị thẩm định lựa chọn tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Điều 93 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP để thẩm tra các nội dung cần thiết phục vụ thẩm định.
6. Phê duyệt dự án:
Nội dung phê duyệt dự án được thực hiện theo Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 10. Thời hạn thẩm định

1. Thời hạn thẩm định được tính từ ngày cơ quan chủ trì thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 8 Thông tư này, đến ngày có báo cáo kết quả thẩm định. 

2. Thời hạn thẩm định như sau:

a) Đối với dự án nhóm A, thời gian thẩm định không quá 36 ngày.

b) Đối với dự án nhóm B, thời gian thẩm định không quá 27 ngày.

c) Đối với dự án nhóm C, thời gian thẩm định không quá 18 ngày.

Điều 11. Điều chỉnh dự án

1. Việc điều chỉnh dự án thực hiện theo quy định tại các khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 Điều 43 Luật Đầu tư công, Điều 61 Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014, khoản 18 và điểm c khoản 64 Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2022 và các quy định pháp luật khác có liên quan.

2. Việc thẩm định, phê duyệt dự án điều chỉnh thực hiện theo quy định tại Điều 7, Điều 8, Điều 9, Điều 10 Thông tư này.

Chương V
LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ XÂY DỰNG VÀ ĐIỀU CHỈNH THIẾT KẾ XÂY DỰNG TRIỂN KHAI SAU THIẾT KẾ CƠ SỞ
Điều 12. Thẩm quyền phê duyệt thiết kế xây dựng

1. Người quyết định đầu tư xây dựng phê duyệt thiết kế kỹ thuật trường hợp thiết kế ba bước; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công trường hợp thiết kế hai bước.
2. Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công trường hợp thiết kế ba bước.

Điều 13. Thẩm quyền và nội dung thẩm định thiết kế xây dựng 
1. Đối với dự án do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định đầu tư xây dựng: Cục Quản lý xây dựng và doanh trại tổ chức thẩm định thiết kế kỹ thuật trường hợp thiết kế ba bước, thẩm định thiết kế bản vẽ thi công trường hợp thiết kế hai bước. Đối với các bước thiết kế còn lại, chủ đầu tư quyết định việc kiểm soát thiết kế theo quy định tại hợp đồng giữa chủ đầu tư với nhà thầu và quy định của pháp luật có liên quan.  

2. Đối với dự án do Bộ trưởng Bộ Công an phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư xây dựng: Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Công an các đơn vị, địa phương tổ chức thẩm định thiết kế xây dựng.

3. Nội dung thẩm định thiết kế xây dựng thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 35 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP và khoản 3, khoản 4 Điều 13 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP.

4. Căn cứ tính chất, đặc điểm của từng dự án, các cơ quan, đơn vị quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này quyết định việc lấy ý kiến của các cơ quan đơn vị khác có liên quan. Cơ quan, đơn vị được lấy ý kiến có trách nhiệm nghiên cứu và tham gia ý kiến bằng văn bản trong thời gian không quá 07 ngày kể từ khi nhận được văn bản yêu cầu tham gia ý kiến. 

Điều 14. Điều chỉnh thiết kế, tổng dự toán xây dựng công trình

1. Các trường hợp được điều chỉnh thiết kế và tổng dự toán:
a) Thiết kế xây dựng đã được phê duyệt chỉ được điều chỉnh trong các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 84 Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014 và khoản 1 Điều 39 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP;
b) Tổng dự toán xây dựng được phê duyệt chỉ được điều chỉnh trong các trường hợp được quy định tại khoản 4 Điều 135 Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014.
2. Thẩm quyền thẩm định, phê duyệt điều chỉnh thiết kế, tổng dự toán:
a) Đối với dự án do Bộ trưởng Bộ công an quyết định đầu tư xây dựng:
Cục Quản lý xây dựng và doanh trại thẩm định, trình Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt theo thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 12 của Thông tư này trong các trường hợp sau: 

- Khi điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng có yêu cầu điều chỉnh thiết kế cơ sở;
- Điều chỉnh thiết kế xây dựng do có thay đổi về địa chất công trình, tải trọng thiết kế, giải pháp kết cấu, vật liệu của kết cấu chịu lực và biện pháp tổ chức thi công có ảnh hưởng đến an toàn chịu lực của công trình;

- Điều chỉnh dự toán xây dựng công trình do việc điều chỉnh dẫn đến làm vượt tổng mức đầu tư hoặc vượt tổng dự toán xây dựng công trình đã được người quyết định đầu tư phê duyệt;
- Điều chỉnh thiết kế đối với các thiết kế mẫu công trình giam giữ, công trình nghiệp vụ do Bộ Công an ban hành.
b) Các trường hợp không thuộc quy định tại điểm a khoản 2 Điều này và các dự án được quy định tại khoản 2 Điều 12 Thông tư này, cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Công an các đơn vị, địa phương thẩm định trình Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phê duyệt. 

Điều 15. Hồ sơ trình thẩm định thiết kế xây dựng

Hồ sơ trình thẩm định thực hiện theo quy định tại Điều 37 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP và đảm bảo yêu cầu nghiệp vụ công tác Công an.
Điều 16. Trình tự thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng

1. Gửi hồ sơ trình thẩm định:
a) Thiết kế xây dựng do Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt: Cơ quan, đơn vị đề nghị thẩm định lập Tờ trình gửi Lãnh đạo Bộ Công an; đồng thời, gửi hồ sơ theo quy định tại Điều 15 Thông tư này đến Cục Quản lý xây dựng và doanh trại;

b) Thiết kế xây dựng do Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương phê duyệt: Cơ quan, đơn vị đề nghị thẩm định lập Tờ trình gửi Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương; đồng thời, gửi hồ sơ theo quy định tại Điều 15 Thông tư này đến cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Công an các đơn vị, địa phương.
2. Cơ quan chuyên môn về xây dựng có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra sự đầy đủ, tính hợp lệ của hồ sơ trình thẩm định:
a) Từ chối tiếp nhận hồ sơ trình thẩm định trong trường hợp trình cơ quan chuyên môn về xây dựng không đúng với thẩm quyền theo quy định tại Điều 12, Điều 13, Điều 14 Thông tư này hoặc hồ sơ trình thẩm định không đảm bảo về tính pháp lý hoặc không hợp lệ theo quy định tại Điều 15 Thông tư này;

b) Tạm dừng thẩm định trong trường hợp: Trong thời hạn 20 ngày (kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng) cơ quan, đơn vị đề nghị thẩm định không thực hiện bổ sung hồ sơ hoặc không thể khắc phục các lỗi, sai sót về thông tin, số liệu trong nội dung hồ sơ dẫn đến không thể đưa ra kết quả thẩm định;

c) Trường hợp từ chối tiếp nhận hoặc tạm dừng thẩm định, cơ quan chuyên môn về xây dựng có văn bản thông báo cho người đề nghị thẩm định nêu rõ lý do từ chối tiếp nhận, tạm dừng thẩm định và báo cáo cấp phê duyệt. Cơ quan, đơn vị đề nghị thẩm định trình thẩm định lại khi có yêu cầu;

d) Cơ quan chuyên môn về xây dựng trả lại hồ sơ trình thẩm định trường hợp từ chối, tạm dừng thẩm định theo quy định tại điểm a, điểm b Khoản này;
đ) Cơ quan chuyên môn về xây dựng gửi văn bản thông báo cho cơ quan, đơn vị trình về thời gian thẩm định trong trường hợp hồ sơ trình thẩm định thiết kế đảm bảo điều kiện thẩm định theo quy định tại Điều 15 Thông tư này.

3. Kết quả thẩm định:
 Cơ quan chuyên môn về xây dựng thẩm định báo cáo cấp phê duyệt thiết kế xây dựng kết quả thẩm định theo quy định tại Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
4. Việc đóng dấu, lưu trữ hồ sơ thẩm định tại cơ quan chuyên môn về xây dựng thực hiện như sau:

a) Hồ sơ trình thẩm định sau khi chỉnh sửa, hoàn thiện được cơ quan chuyên môn về xây dựng kiểm tra và đóng dấu xác nhận các nội dung đã được thẩm định trên các bản vẽ có liên quan của 01 bộ hồ sơ bản vẽ thiết kế xây dựng.

Các bản vẽ đã đóng dấu thẩm định được giao lại cho cơ quan đề nghị thẩm định; cơ quan đề nghị thẩm định có trách nhiệm lưu trữ theo quy định pháp luật về lưu trữ và đáp ứng kịp thời theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn về xây dựng. Người đề nghị thẩm định có trách nhiệm nộp bản chụp (định dạng .PDF) thiết kế xây dựng đã đóng dấu thẩm định cho cơ quan chuyên môn về xây dựng;

b) Khi kết thúc công tác thẩm định, cơ quan chuyên môn về xây dựng có trách nhiệm lưu trữ, bảo quản các hồ sơ, tài liệu có liên quan theo quy định.

5. Quá trình thẩm định, trường hợp cần thiết, cơ quan chuyên môn về xây dựng có quyền yêu cầu người đề nghị thẩm định lựa chọn tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Điều 93 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP để thẩm tra các nội dung cần thiết phục vụ thẩm định.
6. Phê duyệt thiết kế xây dựng:
Nội dung phê duyệt thiết kế xây dựng được thực hiện theo Mẫu số 04 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.
Điều 17. Thời hạn thẩm định

1. Thời hạn thẩm định được tính từ ngày cơ quan chủ trì thẩm định nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 15 Thông tư này, đến ngày có báo cáo kết quả thẩm định. 
2. Thời hạn thẩm định như sau:

a) Không quá 36 ngày đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I;

b) Không quá 27 ngày đối với công trình cấp II, cấp III;

c) Không quá 18 ngày đối với các công trình còn lại.

Chương VI

KIỂM TRA CÔNG TÁC NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG
Điều 18. Thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng

1. Cục Quản lý xây dựng và doanh trại kiểm tra đối với các dự án đầu tư xây dựng do Bộ trưởng Bộ Công an quyết định đầu tư.
2. Cơ quan chuyên môn về xây dựng thuộc Công an các đơn vị, địa phương thực hiện công tác kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng đối với dự án do Công an các đơn vị, địa phương quyết định đầu tư.
Điều 19. Nội dung, trình tự kiểm tra công tác nghiệm thu công trình xây dựng
Thực hiện theo quy định tại khoản 4, khoản 5, khoản 6 Điều 24 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng và các quy định của pháp luật có liên quan. 
Chương VII
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ

Điều 20. Cục Quản lý xây dựng và doanh trại 

1. Chịu trách nhiệm giúp Bộ trưởng Bộ Công an hướng dẫn, quản lý, tổ chức kiểm tra, đánh giá việc thực hiện hoạt động đầu tư xây dựng trong Công an nhân dân theo quy định của Thông tư này và các quy định của pháp luật khác có liên quan.
2. Xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ hoặc kiểm tra đột xuất việc thực hiện công tác quản lý đầu tư xây dựng của các cơ quan, đơn vị.
3. Đề xuất với Bộ trưởng Bộ Công an có hình thức xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng khi phát hiện có sai sót liên quan đến tính pháp lý, an toàn, chất lượng, chi phí và tiến độ công trình xây dựng.
4. Phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất xử lý các kiến nghị trong quá trình thực hiện các hoạt động đầu tư xây dựng.
5. Tham gia thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng khi có yêu cầu.

6. Đôn đốc việc thi hành, tập hợp các vướng mắc của Công an các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện Thông tư. Tổ chức nghiên cứu xây dựng các văn bản hướng dẫn về công tác đầu tư xây dựng báo cáo Bộ ban hành (hoặc ban hành theo thẩm quyền) để tổ chức thực hiện trong Công an nhân dân.
7. Phối hợp thẩm định phần xây dựng đối với dự án đầu tư hệ thống trang thiết bị chuyên nghành có cấu phần xây dựng thuộc các lĩnh vực như viễn thông và cơ yếu, công nghệ thông tin… khi được lãnh đạo Bộ Công an giao hoặc khi có yêu cầu của đơn vị chủ trì thẩm định.
Điều 21. Cơ quan liên quan của Bộ Công an
Theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp, tham gia thẩm định dự án, thiết kế xây dựng, công tác quản lý chất lượng công trình khi có đề nghị của cơ quan chuyên môn về xây dựng.

Điều 22. Công an các đơn vị, địa phương
1. Công an các đơn vị địa phương có trách nhiệm quán triệt, tổ chức thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng và Thông tư này. 
2. Sau khi quyết định các nội dung được phân cấp, ủy quyền trong thời hạn không quá 10 (mười) ngày, Công an các đơn vị, địa phương phải gửi Quyết định phê duyệt và hồ sơ kèm theo về Bộ Công an (qua Cục Quản lý xây dựng và doanh trại) để theo dõi, quản lý; đồng thời gửi các Quyết định phê duyệt về Cục Kế hoạch và tài chính để bố trí kế hoạch vốn thực hiện.
3. Chủ đầu tư quản lý thực hiện hợp đồng, điều chỉnh hợp đồng bảo đảm các quy định tại Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng và Nghị định số 50/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng. 
4. Căn cứ quy định từ Điều 16 đến Điều 19 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP và Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng, Chủ đầu tư xác định, thẩm định và phê duyệt dự toán gói thầu để làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu.

5. Việc khởi công xây dựng công trình phải bảo đảm các điều kiện quy định tại khoản 39 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng.

Chương VIII
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 23. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực từ ngày ... tháng .. năm 2023 và thay Thông tư số 138/2020/TT-BCA ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về phân cấp, ủy quyền quyết định đầu tư; lập, thẩm định phê duyệt dự án đầu tư trong Công an nhân dân.
2. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật được dẫn chiếu áp dụng trong Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế bằng các văn bản quy phạm pháp luật mới thì áp dụng theo các văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế đó.

Điều 24. Điều khoản chuyển tiếp

1. Đối với dự án đã được Bộ trưởng Bộ Công an quyết định chủ trương đầu tư nhưng chưa được phê duyệt trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì thực hiện theo quy định của Thông tư này.

2. Đối với các dự án đầu tư xây dựng thuộc phạm vi điều chỉnh theo Thông tư này đã được phê duyệt quyết định đầu tư nhưng chưa được phê duyệt thiết kế, tổng dự toán thì thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

3. Đối với các dự án đầu tư xây dựng được phê duyệt dự án, thiết kế, tổng dự toán trước thời điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành, chưa phê duyệt điều chỉnh thiết kế thì thực hiện theo quy định của Thông tư này.

Điều 25. Trách nhiệm thi hành
1. Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.
2. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc Công an các đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ Công an (qua Cục Quản lý xây dựng và doanh trại) để được hướng dẫn, giải quyết.

	 Nơi nhận:
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ;
- Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
- Lưu: VT, H02.
	BỘ TRƯỞNG




Đại tướng Tô Lâm
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Mẫu số 01: Báo cáo kết quả thẩm định BCNCKT

	(Cấp trên cơ quan chủ trì thẩm định)

(Cơ quan chủ trì thẩm định)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:             /BC-…
	…….., ngày ……..  tháng …… năm ……..   


BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO NGHIÊN CỨU                     KHẢ THI DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

(tên dự án).
Kính gửi: (Thủ trưởng cấp phê duyệt dự án).    

Ngày …. (Cơ quan chủ trì thẩm định) nhận được Tờ trình số … ngày … của (Đơn vị đề nghị thẩm định) về việc trình duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình (tên dự án).
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Nghị định số 10/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 21/10/2021 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức vật chất hậu cần trong Công an nhân dân;

Căn cứ Quyết định số ….  phê duyệt chủ trương đầu tư dự án (tên dự án);

(Các căn cứ khác có liên quan).

Sau khi thẩm định, (Cơ quan chủ trì thẩm định) báo cáo kết quả như sau:

1. Tên dự án: ….

2. Nhóm dự án, loại, cấp công trình chính thuộc dự án:

- Nhóm dự án: ….

- Loại công trình: ….

- Cấp công trình: ..….

3. Người quyết định đầu tư: …
4. Chủ đầu tư: ….

5. Quy mô và mục tiêu đầu tư: …
6. Đơn vị tư vấn:

- Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi: …

- ….

7. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng: 

- Địa điểm xây dựng: …

- Diện tích đất sử dụng: …

8. Nội dung hồ sơ trình thẩm định:

8.1. Danh mục văn bản pháp lý:

…
8.2. Hồ sơ, tài liệu trình kèm theo Tờ trình phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi:

…
9. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức cơ bản được áp dụng:

…
10. Hình thức đầu tư: ….

11. Hình thức quản lý dự án: …

12. Các giải pháp xây dựng công  trình:


12.1. Tổng mặt bằng xây dựng công trình: ….

12.2. Thiết kế cơ sở các hạng mục công trình:

12.2.1. Thiết kế cơ sở (Đơn vị đề nghị thẩm định) trình:

…

12.2.2. Ý kiến của (Cơ quan chủ trì thẩm định):

…

12.3. Trang thiết bị công trình: 
12.3.1. Nội dung (Đơn vị đề nghị thẩm định) trình: 

…

12.3.2. Ý kiến của (Cơ quan chủ trì thẩm định): 

…

13. Tổng mức đầu tư xây dựng công trình:

13.1. Tổng mức đầu tư dự kiến đã được phê duyệt: ….
13.2. Tổng mức đầu tư (Đơn vị đề nghị thẩm định) trình: ….

Bằng chữ: …, trong đó:

	-
	Chi phí xây dựng:
	…
	đồng;

	-
	Chi phí thiết bị:
	…
	đồng;

	-
	Chi phí quản lý dự án:
	…
	đồng;

	-
	Chi phí tư vấn:
	…
	đồng;

	-
	Chi phí khác:
	…
	đồng;

	-
	Dự phòng phí:
	…
	đồng.


13.3. Tổng mức đầu tư do (Đơn vị đề nghị thẩm định) đề xuất trình duyệt: … đồng.

Bằng chữ: …, trong đó:
	Số
	Hạng mục
	Cấp
	Số
	Số
	Diện tích (m2)
	Suất            đầu tư  1000đ/m2
	Mức đầu tư

	TT
	
	CT
	tầng
	nhà
	S/dụng
	Sàn, XD
	
	1000đ

	*
	Chi phí xây dựng (GXD)
	 
	 
	 
	 
	 
	
	

	-
	…
	
	
	
	
	
	
	

	-
	…
	
	
	
	
	
	
	

	-
	…
	
	
	
	
	
	
	

	*
	Chi phí thiết bị (GTB)
	 
	

	-
	…
	
	

	-
	…
	
	

	-
	…
	
	

	*
	Chi phí quản lý dự án (GQLDA)
	
	

	*
	Chi phí tư vấn (GTV)
	
	

	-
	…
	
	

	-
	…
	
	

	-
	…
	
	

	*
	Chi phí khác (GK)
	
	

	-
	…
	
	

	-
	…
	
	

	-
	…
	
	

	*
	Dự phòng phí (GDP)
	
	

	 
	Cộng
	
	


(Có phụ lục kèm theo).

* Nội dung thẩm định tổng mức đầu tư: 

…

14. Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án:

- Nguồn vốn đầu tư: ….

- Dự kiến bố trí kế hoạch vốn: ….
15. Tiến độ thực hiện dự án: … : 

- Khởi công: ….

- Hoàn thành: ….

16. Các nội dung khác (nếu có):

17. Kết luận, kiến nghị:


- Kiến nghị đối với (Thủ trưởng cấp phê duyệt dự án); yêu cầu, kiến nghị đối với (Đơn vị đề nghị thẩm định) (nếu có).

- Hồ sơ dự án đầu tư xây dựng công trình (tên dự án) sau khi thẩm định đảm bảo điều kiện (hoặc chưa đủ điều kiện) phê duyệt. 

Kính đề nghị (Thủ trưởng cấp phê duyệt dự án) xem xét phê duyệt để đơn vị triển khai thực hiện./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ/c .... (để b/cáo);

- ...... (để thực hiện);

- Lưu: ......



	CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)




Mẫu số 02: Quyết định phê duyệt dự án
	(1)

(2)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: ………….
	…………., ngày …… tháng …… năm…….   


QUYẾT ĐỊNH 
 Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: 

(tên dự án)
THỦ TRƯỞNG (2)
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;
Căn cứ Tờ trình số …ngày …....  của …(3)…(kèm theo hồ sơ) về việc trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình và Báo cáo kết quả thẩm định số … ngày …...  của …(4)…;
Theo đề nghị của (4) tại Phiếu trình số  … ngày .…… tháng..… năm …….;

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình với nội dung sau:

1. Tên dự án: ….

2. Nhóm dự án, loại, cấp công trình chính thuộc dự án:

- Nhóm dự án: ….

- Loại công trình: ….

- Cấp công trình: ..….

3. Người quyết định đầu tư: …
4. Chủ đầu tư: ….

5. Quy mô và mục tiêu đầu tư: …
6. Đơn vị tư vấn:

- Tư vấn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi: …

- …

7. Địa điểm xây dựng và diện tích đất sử dụng: 

- Địa điểm xây dựng: …

- Diện tích đất sử dụng: …

8. Số bước thiết kế, danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: 
8.1. Số bước thiết kế: …

8.2. Danh mục tiêu chuẩn chủ yếu được lựa chọn: …
9. Hình thức đầu tư: .

10. Hình thức quản lý dự án: 
11. Các giải pháp xây dựng công  trình:


11.1. Tổng mặt bằng xây dựng công trình: ….

11.2. Thiết kế cơ sở các hạng mục công trình:

…
11.3. Trang thiết bị công trình: 
…
12. Tổng mức đầu tư xây dựng công trình: … đồng.

Bằng chữ: …, trong đó:

…
13. Nguồn vốn đầu tư và dự kiến bố trí kế hoạch vốn theo tiến độ thực hiện dự án:

- Nguồn vốn đầu tư: ….

- Dự kiến bố trí kế hoạch vốn: ….
14. Tiến độ thực hiện dự án: … : 

- Khởi công: ….

- Hoàn thành: ….

15. Các nội dung khác (nếu có).

16. Quy định khác: 

…

Điều 2. Các đồng chí: (Thủ trưởng (4)), (Chủ đầu tư), . ..  và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Đ/c .... (để b/c);

- Các cơ quan;

- Lưu:......


	THỦ TRƯỞNG (2)

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

	Ghi chú:
(1) Cấp trên của cấp phê duyệt. Trường hợp cấp phê duyệt là Bộ Công an thì không có (1).
(2) Cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án.
(3) Người đề nghị thẩm định.
(4) Cơ quan chủ trì thẩm định.

	


Mẫu số 03. Báo cáo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng
	(Cấp trên cơ quan chủ trì thẩm định)

(Cơ quan chủ trì thẩm định)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:             /BC-…
	…….., ngày ……..  tháng …… năm ……..   


BÁO CÁO

Kết quả thẩm định thiết kế xây dựng (tên công trình)

Kính gửi: …….(thủ trưởng cấp phê duyệt thiết kế xây dựng)
(Cơ quan chủ trì thẩm định) đã nhận Tờ trình số …… ngày ….. của (cấp đề nghị thẩm định)… trình thẩm định hồ sơ thiết kế xây dựng công trình …;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;

Căn cứ hồ sơ kèm theo Tờ trình số... ngày... của (cấp đề nghị thẩm định); 

Căn cứ Kết quả thẩm tra thiết kế xây dựng của tổ chức tư vấn, cá nhân;

Các căn cứ khác có liên quan ………………

Sau khi thẩm định, (Cơ quan chủ trì thẩm định) báo cáo kết quả thẩm định thiết kế xây dựng (tên công trình) như sau:

I. Thông tin chung về công trình:

1. Tên công trình: (ghi tên công trình theo Quyết định phê duyệt dự án).
Loại công trình: ………..; Cấp công trình: …………….

Thuộc dự án …. (trường hợp phê duyệt của dự án thành phần).

2. Địa điểm xây dựng: Xã/phường …, huyện/quận …, tỉnh ….

3. Chủ đầu tư: …(ghi tên Chủ đầu tư theo Quyết định phê duyệt dự án)
4. Tổng mức đầu tư xây dựng công trình: ......... đồng (Bằng chữ: ....).
5. Nguồn vốn đầu tư: ........ (ghi theo Quyết định phê duyệt dự án/dự án thành phần).

6. Hình thức đầu tư:...(ghi theo QĐ phê duyệt dự án/dự án thành phần)
7. Nhà thầu tư vấn:

- Tư vấn khảo sát (địa hình, địa chất hoặc kiểm định hiện trạng...): ...

- Tư vấn lập thiết kế xây dựng công trình: ....

- Tư vấn thẩm tra thiết kế xây dựng công trình (nếu có): ....

II. Hồ sơ trình thẩm định:

1. Danh mục hồ sơ trình thẩm định

a) Văn bản pháp lý: (Liệt kê các văn bản pháp lý có liên quan trong hồ sơ trình thẩm định).

b) Hồ sơ thiết kế xây dựng bước thiết kế trình thẩm định: (Liệt kê các hồ sơ trình thẩm định như: Hồ sơ thiết kế, dự toán: ....; Hồ sơ thẩm tra thiết kế, thẩm định giá ... (nếu có); Hồ sơ khảo sát (địa chất, địa hình hoặc kiểm định hiện trạng ...) và các hồ sơ liên quan kèm theo).

c) Năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức và các cá nhân tham gia thiết kế xây dựng công trình: Liệt kê: Mã số chứng chỉ năng lực của nhà thầu khảo sát, nhà thầu lập thiết kế xây dựng, nhà thầu thẩm tra; Mã số chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng của các chức danh chủ nhiệm khảo sát xây dựng; chủ nhiệm, chủ trì các bộ môn thiết kế; chủ nhiệm, chủ trì thẩm tra; Giấy phép hoạt động xây dựng của nhà thầu nước ngoài (nếu có).

2. Các tiêu chuẩn, định mức, đơn giá xây dựng áp dụng: ......

3. Giải pháp thiết kế chủ yếu về: Tổng mặt bằng xây dựng, kiến trúc, kết cấu, hoàn thiện, hệ thống kỹ thuật công trình và các nội dung khác (nếu có)

III. Kết quả thẩm định thiết kế xây dựng: 

1. Sự tuân thủ quy định của pháp luật về lập, thẩm tra thiết kế xây dựng (nếu có): Đánh giá về nội dung hồ sơ thiết kế, thẩm tra thiết kế đơn vị trình duyệt (như: Hồ sơ khảo sát có báo cáo kết quả khảo sát (địa chất, địa hình...) được lập đảm bảo đủ điều kiện để tính toán thiết kế nền móng công trình. Hồ sơ thiết kế, thẩm tra thiết kế do đơn vị tư vấn lập, chủ đầu tư trình duyệt được lập phù hợp với các quy định, tiêu chuẩn, quy phạm; đủ điều kiện để thẩm định trình duyệt.

2. Điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia khảo sát, thiết kế, thẩm tra thiết kế (nếu có).

3. Sự phù hợp của thiết kế xây dựng với thiết kế bước trước được cơ quan chuyên môn đóng dấu xác nhận.

4. Kiểm tra kết quả thẩm tra của tổ chức tư vấn về đáp ứng yêu cầu an toàn công trình, sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật về áp dụng tiêu chuẩn trong thiết kế đối với trường hợp yêu cầu phải thẩm tra thiết kế theo quy định. Kiểm tra thiết kế xây dựng về đáp ứng yêu cầu an toàn công trình, sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật và quy định của pháp luật về áp dụng tiêu chuẩn trong thiết kế đối với trường hợp không phải thẩm tra thiết kế theo quy định.

5. Về thực hiện các yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ và các yêu cầu khác theo quy định có liên quan:

6. Yêu cầu sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện thiết kế xây dựng (nếu có): ...
IV. Kết quả thẩm định dự toán:
1. Sự đầy đủ, tính hợp lệ của hồ sơ trình thẩm định dự toán xây dựng công trình; các căn cứ pháp lý để xác định dự toán xây dựng công trình.

2. Sự phù hợp của dự toán xây dựng công trình với tổng mức đầu tư xây dựng đã được phê duyệt; phương pháp xác định dự toán xây dựng công trình.

3. Sự phù hợp của nội dung dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư với các nội dung và yêu cầu của dự án.

4. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật về việc áp dụng, tham khảo hệ thống định mức xây dựng, giá xây dựng công trình và các công cụ cần thiết khác theo quy định do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, công bố; về việc vận dụng, tham khảo dữ liệu về chi phí của công trình tương tự và các công cụ cần thiết khác để xác định dự toán xây dựng công trình.

5. Danh mục định mức dự toán mới, định mức dự toán điều chỉnh và phương pháp xác định; xác định danh mục các định mức cần tổ chức khảo sát trong quá trình thi công xây dựng (nếu có).

6. Sự phù hợp, đầy đủ của việc xác định khối lượng công tác xây dựng, chủng loại và số lượng thiết bị tính toán trong dự toán xây dựng công trình so với thiết kế.

7. Xác định giá trị dự toán xây dựng công trình đảm bảo tính đúng, tính đủ theo quy định; phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, công nghệ xây dựng, điều kiện thi công, biện pháp thi công xây dựng định hướng, tiến độ thi công công trình và mặt bằng giá thị trường (nếu có).

8. Giá trị dự toán sau thẩm định (theo từng khoản mục chi phí).

Phân tích, đánh giá mức độ, nguyên nhân tăng, giảm của từng khoản mục chi phí so với giá trị dự toán xây dựng công trình đề nghị thẩm định.

9. Nội dung khác (nếu có).

V. Kết luận và kiến nghị,:
- Kiến nghị đối với ...(Thủ trưởng cấp phê duyệt thiết kế xây dựng); Yêu cầu, kiến nghị đối với chủ đầu tư (nếu có).

- Hồ sơ thiết kế xây dựng công trình .... sau khi thẩm định đảm bảo điều kiện (hoặc chưa đủ điều kiện) phê duyệt. 

Kính đề nghị ...(Thủ trưởng cấp phê duyệt) xem xét, phê duyệt./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- Đ/c .... (để b/cáo);

- ...... (để thực hiện);

- Lưu: ......



	CƠ QUAN THẨM ĐỊNH

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)




Mẫu số 04: Quyết định phê duyệt thiết kế xây dựng
	(1)

(2)
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số: ………….
	…………., ngày …… tháng …… năm…….   


QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt thiết kế xây dựng (bước thiết kế, tên công trình)…

 THỦ TRƯỞNG (2)
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;

Căn cứ Tờ trình số …ngày ../…/..  của …(3)…(kèm theo hồ sơ) về việc thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng công trình và Báo cáo kết quả thẩm định số … ngày ../…/..  của …(4)…;
Theo đề nghị của (4) tại …. ngày .…… tháng …… năm 20….
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt hồ sơ thiết kế xây dựng (bước thiết kế, tên công trình) với những nội dung sau:

1. Tên công trình: (ghi Tên công trình theo Quyết định phê duyệt dự án).

Loại công trình: ………..; Cấp công trình: …………….

Thuộc dự án …. (trường hợp phê duyệt của dự án thành phần)
2. Địa điểm xây dựng: Xã/phường …, huyện/quận …, tỉnh/TP ….

3. Chủ đầu tư: …(ghi tên Chủ đầu tư theo Quyết định phê duyệt dự án)
4. Tổng mức đầu tư xây dựng công trình: ......... đồng (Bằng chữ: ....).
5. Nguồn vốn đầu tư: ...... (ghi theo Quyết định phê duyệt dự án/dự án thành phần).

6. Hình thức đầu tư:...(ghi theo Quyết định phê duyệt dự án/dự án thành phần).
7. Đơn vị tư vấn:

- Tư vấn khảo sát (địa hình, địa chất hoặc kiểm định hiện trạng...): ...

- Tư vấn lập thiết kế xây dựng công trình: ....

- Tư vấn thẩm tra thiết kế xây dựng công trình (nếu có): ....

8. Danh mục các quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn chủ yếu áp dụng:

9. Thiết kế tổng mặt bằng xây dựng công trình: 

10. Các giải pháp thiết kế chủ yếu (về kiến trúc, nền, móng, kết cấu, hệ thống kỹ thuật công trình, phòng chống cháy, nổ và các nội dung khác (nếu có)).

11. Giá trị dự toán xây dựng theo từng khoản mục chi phí: 

12. Các nội dung khác: (nếu có) .................................................................

Điều 2. Chủ đầu tư căn cứ nội dung phê duyệt tại Điều 1 và Báo cáo kết quả thẩm định của (4), hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế xây dựng công trình và triển khai các bước tiếp theo, tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và Bộ Công an về quản lý đầu tư và xây dựng.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chủ đầu tư và Thủ trưởng (các đơn vị liên quan) chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Đ/c .... (để b/c);

- Các cơ quan;

- Lưu:......


	THỦ TRƯỞNG (2)

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

	Ghi chú:
(1) Cấp trên của cấp phê duyệt. Trường hợp cấp phê duyệt là Bộ Công an thì không có (1).
(2) Cấp có thẩm quyền phê duyệt thiết kế xây dựng.
(3) Người đề nghị thẩm định.
(4) Cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp phê duyệt.

	


DỰ THẢO 








� Các căn cứ sẽ được cập nhật cho phù  hợp với các quy định hiện hành





